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	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
Địa chỉ : Số 10 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch : Phòng 1201, Tầng 12, Toà Nhà CT1 Cao Tầng, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 35626614                                        Fax : (84-4) 35626613
Mã CK trên sàn HNX: CVN




BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tổ chức niêm yết:  CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (CVN)

Năm báo cáo: 2011
Hà Nội, tháng 3 năm 2012
I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Những sự kiện quan trọng:
+ Việc thành lập
Năm 2007, Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015917 sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/04/2011 với mã số doanh nghiêp: 0102174005. Tên khai sinh của Công ty ban đầu là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam, tháng 12 năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinam.

+ Niêm yết
Công ty cổ phần Vinam được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho niêm yết kể từ ngày 30/07/2010và chính thức giao dịch từ ngày 06/08/2010.
Loại chứng khoán
: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán
: CVN
Mệnh giá
: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay
: 3.250.000 cổ phiếu
2. Quá trình phát triển
· Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam (được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. 
· Đến nay Công Ty Cổ Phần Vinam đã trải qua hơn 5 năm trưởng thành và phát triển. Với số lượng nhân viên 5 người từ những ngày đầu tiên, hiện tại quy mô đội ngũ cán bộ công nhân viên tại văn phòng và các dự án tăng lên 40 người.
· Ngày 13/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng.
· Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.700.000 cổ phiếu; chia cổ tức cho cổ đông hiện hửu là 250.000 cổ phiếu, chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 7 ngày 14/04/2011.
· Hiện nay công ty cổ phần Vinam đang ký hợp tác với đối tác là chủ mỏ sắt tại Thanh hóa và đang trong quá trình khai thác và đem lại hiểu quả kinh tế cao.
· Và một số các thoả thuận hợp tác khác.
· Ngành nghề kinh doanh
· Lập hồ sơ thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết bị kỹ thuật, kỷ thuật thy công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi và cấp thoát nước.
· Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án.

· Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

· Xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV

· Tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước 

· Vận chuyển hành khách theo đường bộ

· Kinh doanh xuất nhập khẩu

· Kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị phục vụ nghành xây dựng

· Trồng rừng, khai thác rừng (Trừ lâm sản nhà nước cấm), chăn sóc rừng
· Xây dựng các công trình dân dụng

· Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi 

· Khai thác mỏ

· Xây dựng nhà máy xi măng

· Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí (trừ loại hình vui chơi giải trí nhà nước cấm)

· Xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp, khu đô thị

· Xây dựng các công trình điện năng

3. Định hướng phát triển
· Trước những thuận lợi và khó khăn, để không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững và tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông, HĐQT đã tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tới tập trung trọng điểm vào phát triển các lĩnh vực sau: 

+ Đầu tư khai thác khoáng sản mỏ sắt Thanh Hóa
+ Đầu tư vào các dự án Thuỷ điện;
+ Đầu tư tài chính;

          +  Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi 
           + Xây dựng các công trình dân dụng
+ Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu; 

· Lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hàng đầu, công ty không ngừng nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty, quan tâm đến chế độ đãi ngộ CBNV, có các trương trình đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, cải tiến công tác thi đua khen thưởng để xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động, có trình độ và gắn bó lâu dài với Công ty nhằm phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo của từng cá nhân.
2.    Mục tiêu

· Xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực đầu tư khai thác khoáng sản mỏ sắt Thanh Hóa.
· Thành lập các công ty con để mở rộng ngành nghề kinh doanh khi điều kiện của công ty và thị trường cho phép.

· Phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 18 – 25%

· Vốn điều lệ tăng tới 80 tỷ đồng

· Chi trả cổ tức từ 10% trở lên
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm 2012
	TT
	Các chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2011
	Kế hoạch năm 2012

	1
	Tổng doanh thu ( trđ)
	12.150
	12.000

	2
	Tổng chi phí ( trđ)
	11.890
	11.325

	3
	Lợi nhuận trước thuế ( trđ)
	259
	675

	4
	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( trđ)
	195
	506

	5
	Vốn điều lệ bình quân ( trđ)
	32.500
	32.500

	6
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đồng)
	60
	156


(Nguồn: Công ty cổ phần Vinam)
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm…)
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2011( đ)
	Ghi chú

	1
	Tổng doanh thu
	12.150.019.187
	

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	259.035.579
	

	3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	64.005.770
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	159.029.809
	

	5
	Thu nhập bình quân đầu người
	5.000.000
	

	6
	Lãi cơn bản trên cổ phiếu
	60
	


2. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 

· Đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng

· Đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu công ty phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX)
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

Năm 2012 tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của công ty trong năm 2011 như Khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng, .... Ngoài  ra Công ty tiếp tục triển khai các dự án mỏ sắt thanh hoá và các mỏ lân cận tìm  kiếm các cơ hội đầu tư đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2011

	1. Khả năng sinh lợi
	
	

	- Tỷ suất LNST trên doanh thu
	%
	1.605

	- Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu
	%
	0.004

	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản
	%
	0.003

	2. Khả năng thanh toán
	
	

	- Khả năng thanh toán hiện hành

=(TSLĐ và ĐTNH)/Nợ NH
	%
	2.260

	- Khả năng thanh toán nhanh

=(Tiền + khoản ĐTTC ngắn hạn)/Nợ NH
	%
	0.002


· Tổng tài sản  tại thời điểm 31/12/2011: 51.151.651.334 đồng
· Những thay đổi về vốn cổ đông:          

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông số: 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2010 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng.     
Số lượng cổ phần lưu hành theo từng loại : 3.250.000 Cổ  phần

Cổ phiếu thường : 3.250.000 . Cổ phần  mệnh giá : 10.000đồng

Cổ phiếu Ưu đãi : không có 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

-    Tổng  doanh thu

: 12.150 triệu đồng 
-    Tổng lợi nhuận sau thuế 
: 195 triệu đồng 
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

· Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

· Lựa chọn các dự án đầu tư để đảm bảo hiệu quả trước mắt và lâu dài. 

· Đặc biệt coi trọng công tác thu hồi vốn, huy động vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Hợp tác đầu tư với một số đối tác có tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn đề thực hiện các dự án.

· Tìm mọi biện pháp quản lý chặt chẽ các chi phí nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn và đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông
IV. Báo cáo tài chính:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
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Sb 10 Hoang Vin Thai, Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha No6i Cho nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2011

BANG CAN POI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 ndm 2011
Pon vj tinh: VND

TAI SAN Masé Thuyét g8 ufinam 6 dAu nim
minh
1 2 3 4 5
A - TAI SAN NGAN HAN 100 14.419.320.635 16.307.228.612
I Tién va céc khoan twong dwong tién 110 17.851.702 560.879.959
1. Tién 111 V.01 17.851.702 560.879.959
2. Céc khoan tuong duong tién 112 - £
1. Céc khoan diu tur tai chinh ngén han 120 V.02 248.400 3.242.791.046
1. PAu tu ngin han 121 307.032 3.422.309.846
2. Du phong giam gia dau t ngén han (*) 129 (58.632) (179.518.800)
I Céc khoan phii thu ngén han 130 9.621.514.384 6.375.482.262
1. Phai thu khach hang 131 4291.578.756 5.567.538.211
2. Tra trude cho ngudi ban 132 980.217.049 127.944.051
5. Céc khoan phai thu khac 135 V.03 4.349.718.579 680.000.000
IV. Hang ton kho 140 612.373.200 1.391.992.937
1. Hang tdn kho 141 V.04 612.373.200 1.391.992.937
V. Tai san ngin han khac 150 4.167.332.949 4.736.082.408
1. Chi phi tra truée ngén han 151 - -
2. Thué GTGT dugc khéu trir 152 811.361.458 1.537.935.814
3. Thué va céc khoan khéc phai thu Nha nuée 154 V.05 2 -
4. Tai san ngén han khac 158 3.355.971.491 3.198.146.594
B - TAI SAN DAI HAN 200 36.732.330.699 23.648.368.368
1. Céc khoan phai thu dai han 210 - -
3. Phai thu dai han ndi bd 213 V.06 - -
4. Phai thu dai han khac 218 V.07 = :
1L Tai sén c6 dinh 220 21.931.423.668 14.537.781.365
1. Tai san cb dinh hitu hinh 221 V.08 2.955.957.908 7.894.463.183
- Nguyén gid 222 3.969.862.478 8.416.986.640
- Gid tri hao mon lity ké (*) 223 (1.013.904.570) (522.523.457)
2. Tai san cb dinh thué tai chinh 224 V.09 7.167.785.860 6.393.318.182
- Nguyén gid 225 8.652.409.091 6.393.318.182
- Gid tri hao mon liiy ké (%) 226 (1.484.623.231) .
3. Tai san ¢6 dinh vo hinh 227 V.10 250.000.000 250.000.000
- Nguyén gid ' 228 250.000.000 250.000.000
- Gid tri hao mon liy ké (*) 229 - -
4. Chi phi xiy dung co ban d& dang 230 V.11 11.557.679.900 -
II1. Bit djng sin diu tw 240 V.12 - =
IV. Cic khoan diu tw tai chinh dai han 250 V.13 14.370.544.000 8.870.544.000
1. Déu tur vao cdng ty con 251 - -
2. PAu tu vao cong ty lién két, lién doanh 252 11.370.544.000 -
3. PAu tu dai han khac 258 3.000.000.000 8.870.544.000
V. Tai san dai han khac 260 430.363.031 240.043.003
1. Chi phi tra truéc dai han 261 V.14 253.363.031 223.043.003
2. Tai san thué thu nhép hoan lai 262 V.21 - -
3. Tai san dai han khac 268 177.000.000 17.000.000

Tédng cong tai san (270 = 100 + 200) 270 51.151.651.334 39.955.596.980
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                                                    BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (TIẾP)

Ngày 31 tháng 12 năm 2011
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BANG CAN DOI KE TOAN ( #iép theo)
Tai ngay 31 thang 12 ndm 2011

Don vj tinh: VND

NGUON VON Mai sb T:]‘;zﬁt S8 cudi nim S6 dAu nim
1 2 3 4 5
A - NQ PHAI TRA 300 12.050.240.305 23.649.215.760
1. No ngéin han 310 6.377.691.967 23.649.215.760
1. Vay vang ngfm han 311 V.15 1.502.388.631 9.098.040.000
2. Phai tra ngudi ban 312 1.350.548.878 11.612.617.426
3. Ngudi mua tra tién trude 313 - -
4. Thué va céc khoan phai ndp Nha nuée 314 V.16 1.988.764.234 1.925.676.960
5. Phai trd nguoi lao dong 315 - -
6. Chi phi phai tra 316 V.17 710.033.023 224.400.833
7. Phai tra ndi bd 317 - -
8. Phai tré theo tién d6 ké hoach hop dong xay dung 318 - 5
9. Céc khoan phai tra, phai nép ngin han khac 319 V.8 780.864.245 685.137.585
10. Dy phong phai tra ngén han 320 - -
11. Quy khen thudng, phiic lgi 323 45.092.956 103.342.956
12. Giao dich mua bén tréi phiéu chinh phi 327 |
I No dai han 330 5.672.548.338 -
1. Phai tra dai han ngudi ban 331 - -
2. Phai tra dai han ndi bo 332 V.19 - -
3. Phai tra dai han khac 333 - -
4. Vay vi ng dai han 334 V.20 5.672.548.338 .
5. Thué thu nhap hoan lai phai tra 335 V.2l 2 =
6. Du phong tro cip mét vide lam 336 - -
7. Du phong phai tra dai han 337 - -
8. Doanh thu chua thyc hién 338 - 4
9. Quy phat trién khoa hoc va cong nghé 339 . "
B - VON CHU S6 HU'U 400 39.101.411.029 16.306.381.220
L. Vén chii s& hiru 410 V.22 39.101.411.029 16.306.381.220
1. Vén ddu tr cia chi s hitu 411 32.500.000.000 10.000.000.000
2. Thing du vén ¢b phin 412 2.600.000.000 -
3. Vén khéc cia chi s& hitu 413 - -
4. Cb phiéu quy (*) 414 = .
5. Chénh léch d4nh gia lai tai san 415 . :
6. Chénh léch ty gi4 héi doai 416 = -
7. Quy dAu tu phét trién 417 130.600.397 130.600.397
8. Quy du phong tai chinh 418 65.300.198 65.300.198
9. Quy khac thugc vén chit s& hitu 419 5 =
10. Loi nhugn sau thué chwa phan phéi 420 3.805.510.434 6.110.480.625
11. Ngudn vén ddu tu XDCB 421 - 3
| 12. Quy h3 tro sép xép doanh nghiép 422 . N
IL. Ngudn kinh phi 430 = =
1. Ngudn kinh phi 432 V.23 - -
Téng cong ngudn vén (440 = 300 + 400) 440 51.151.651.334 39.955.596.980
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Cong ty Cb phéan Vinam
Cho nam tai chinh két thic ngay 31/12/2011

S6 10 Hoang Vin Thai, Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha N§i

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN POI KE TOAN
Tai ngay 31 thang 12 ndm 2011

Thuyét
__minh

CHI TIEU Mi sb S6 cudi nim S6 dAu niim

1. Tai san thué ngoai V.24
2. Vit tu, hang héa nhén gitr ho, nhan gia cong

3. Hang héa nhan ban hd, nhén ky giri, ky cugc

4. No kho doi da xir ly

5. Ngoai té cac loai

-USD

-ERO

6. Dy toan chi sy nghiép, du an

Ha NGi, ngay 15 thang 01 nam 2012

Nguoi lap biéu K¢ todn truéng

Nguyén Vin Séng Ta Minh Lap Pham Thé Anh

AW\

co
ACHN
HVL

UV

124,




KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
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S6 10 Hoang Van Thai, Khuong Trung, Thanh Xuén, Ha Noi Cho ndm tai chinh két thic ngay 31/12/2011

BAO CAO KET QUA HOAT PQNG KINH DOANH
Nam 2011

Don vj tinh: VND

cHi TIEU M s Thuyét Ném nay Niim truée
1 2 3 4 5
1. Doanh thu ban hang va cung cip dich vu 01 VI2S 11.832.903.369 24.815.980.182
2. Cic khoin giam trir doanh thu 02  VI26 - -
A A r Y Y K .
3;!Doanh thu thuin vé ban hang va cung cap dich 10 - 11.832.903.369 24.815.980.182
4. Gia von hang bin 11 V28 10.292.693.775 16.592.226.362
5. Loi nhudn gdp vé ban hang va cung cép dich vu 20 1.540.209.594 8.223.753.820
6. Doanh thu hoat dgng tai chinh 21 VI29 317.115.818 207.540.213
7. Chi phi tai chinh 22 VI30 455.679.594 454.695.872
- Trong d6: Chi phi 1ai vay 23 455.679.594 -
8. Chi phi bin hang 24 - -
9. Chi phi quin Iy doanh nghié¢p 25 1.142.610.239 1.195.294.626
10. Loi nhuin thuln tir hoat dong kinh doanh 30 259.035.579 6.781.303.535
11. Thu nhip khic 31 - -
12. Chi phi Ihic 32 . E
13. L¢i nhuén khic 40 - -
14. Téng lgi nhudn ké todn truée thué 50 259.035.579 6.781.303.535
15. Chi phi thué TNDN hién hanh 51 VL3I 64.005.770 1.650.325.884
16. Chi phi thué TNDN hodn lai 52 VL32 - -
17. L¢i nhuén sau thué thu nhip doanh nghi¢p 60 195.029.809 5.130.977.651
18. Lii co ban trén ¢b phiéu 70 60 5.131
Ha Néi, ngay 15 thang 01 nim 2012
Ngudi 13p biéu K& toan truéng
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V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

Kính gửi: 
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Vinam
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vinam được lập ngày 15 tháng 01 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 06 đến trang 28 kèm theo.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự  đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn các sai sót trọng yếu.Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọ mẩu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc củng như các trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căm cứ cho ý kiến của chúng tôi

Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính  kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vinam tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định kế toán có liên quan.
VI. Các công ty có liên quan

· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có
· Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có
· Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không có
VII. Tổ chức và nhân sự
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 
2. Tóm tắt lý lịch thành viên HĐQT, ban kiểm soát
	Ông: 
NGUYỄN VĂN ANH

	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Nghệ An

	Ngày tháng năm sinh
	22/04/1977
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Nghệ An
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	182110843 cấp ngày 18/02/2006 tại CA Nghệ An

	Địa chỉ thuờng trú
	P707 toà nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 



	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế


	Quá trình công tác:
· 2000-2002: Kế toán viên – Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Việt Nam.
· 2002-2005: Phó phòng tài chính - Công ty CP Xây dựng và Đầu Tư Việt Nam
· 2005-2006: Giám đốc – Công ty CP Đầu tư và Phát triển nặng Lượng Việt Nam

· 2006: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Việt Nam.
· 2007 - đến nay: Công ty CP Vinam.



	Chức vụ công tác
hiện nay trong Công ty
	- Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Vinam

	Chức vụ hiện nay
tại các tổ chức kinh tế
	- Chủ tịch HĐQT – Kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Năng Lưọng Việt Nam



	Ông: 
PHẠM THẾ ANH

	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Hà Nội

	Ngày tháng năm sinh
	04/01/1977
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Hà Tĩnh
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	011875411 cấp ngày 14/11/2009 tại CA Hà Nội 

	Địa chỉ thuờng trú
	Số 10, Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

	Trình độ chuyên môn
	Thạc sỹ

	Quá trình công tác:

· Từ Tháng 09/2003- 2/2007: Chuyên viên Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

· Từ tháng 02/2007: Công ty Cổ phần Vinam


	Chức vụ công tác

hiện nay trong Công ty
	- Giám đốc, Thành Viên HĐQT

	Chức vụ hiện nay
 tại các tổ chức kinh tế


	- không



	Ông: 
NGUYỄN TIẾN SỸ

	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Quảng Bình

	Ngày tháng năm sinh
	27/08/1978
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Quảng Bình
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	011989228 cấp ngày 19/09/1996 CA Hà Nội

	Địa chỉ thuờng trú
	Số 142, tập thể L3, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội



	Trình dộ chuyên môn
	Kỹ sư tin học 


	Quá trình công tác:
· Từ tháng 1/2002 – tháng 04/2005:  Thư ký HĐQT Công ty HIPT.

· Từ tháng 04/2005 – tháng 02/2007: Phó phòng dự án Công ty Fsoft - FPT.

· Từ tháng 02/2007 đến nay: Công ty CP Vinam.


	Chức vụ công tác
hiện nay trong Công ty
	- Phó Giám đốc , thành viên HĐQT Công ty CP Vinam.

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Không


	Ông: 
TRẦN VĂN KHÁNH

	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Nghệ An

	Ngày tháng năm sinh
	24/08/1976 
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Nghệ An
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	182065334 cấp ngày 05/10/2007 do CA Nghệ An 

	Địa chỉ thuờng trú
	Xóm 15, xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư

	Quá trình công tác:
· Từ tháng 06/2001 đến 09/2003: Kỹ sư công ty CP Cavico
· Từ tháng 09/2003 đến tháng 09/2008: Kỹ sư Công ty Công tình ngầm Vinavico

· Từ tháng 07/2009: Phó giám đốc Công ty Cp Đầu Tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico


	Chức vụ công tác

hiện nay trong Công ty
	- Thành viên HĐQT

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Phó giám đốc Công ty CP Đầu Tư, Xây dựng và khai thác mỏ Vinavico


	Ông: 
ĐÀO VĂN HÙNG

	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Hải Dương

	Ngày tháng năm sinh
	30/11/1978
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Hải Dương
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	 141969688 cấp ngày 19/09/1997 do CA Hải Dương cấp

	Địa chỉ thuờng trú
	Minh Tân – Kinh Môn - Hải Dương


	Trình dộ chuyên môn
	Thạc Sỹ  Kinh tế.



	Quá trình công tác:
· Từ năm  2003 đến năm 2005: Nhân viên kinh doanh Công ty CP sơn Valspar.

· Từ 2005 đến 2007: Phó phòng kinh doanh Công ty CP sơn Valspar.
· Từ năm 2007 đến nay:  Công ty cổ phần Vinam.

	Chức vụ công tác

hiện nay trong Công ty
	- Thành viên HĐQT

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Không


Lý lịch Ban Kiểm soát
	 Ông: 
DƯƠNG VĂN SƠN 


	Giới tính
	Nam
	Nơi sinh
	Vĩnh Phúc

	Ngày tháng năm sinh
	20/02/1980
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Vĩnh Phúc
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	1350035002 cấp ngày 26/03/1998 do CA Vĩnh Phúc cấp

	Địa chỉ thuờng trú
	P205 tập Thể K40, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế.

	Quá trình công tác:
· Từ năm 2003 – 2006: Kế toán trưởng Công ty CP Xây Dựng Điện và hạ Tầng Vĩnh Phúc
· Từ năm 2007 – 2009: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam

· Từ năm 2009- Nay: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam



	Chức vụ công tác
hiện nay trong Công ty
	Trưởng ban kiểm soát

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Năng Lượng Việt Nam


	Bà: 
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

	Giới tính
	Nữ
	Nơi sinh
	Hà Tĩnh

	Ngày tháng năm sinh
	01/06/1985
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	 Hà Tĩnh
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	183485102 cấp ngày 10/04/2003 do CA Hà Tĩnh 

	Địa chỉ thuờng trú
	Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

	Trình độ chuyên môn
	Trung cấp Du Lịch

	Quá trình công tác:
· Từ tháng 06/2006 đến 02/2007: Nhân viên pháp chế Công ty CP Đầu Tư và PT Năng Lượng Việt Nam

· Từ tháng 02/2007 đến nay: Công ty Cổ Phần Vinam



	Chức vụ công tác

hiện nay trong Công ty
	 - Thành viên Ban Kiểm soát 

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Không


	Bà: 
NGUYỄN THỊ HƯỜNG

	Giới tính
	Nữ
	Nơi sinh
	Thái Bình

	Ngày tháng năm sinh
	10/09/1983
	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	 Thái Bình
	Quốc tịch
	Việt Nam

	Số CMND
	151416749  cấp ngày 21/02/2002 do CA Thái Bình cấp

	Địa chỉ thuờng trú
	Phòng 3BC9 Khu tập thể Bộ Tư Lệnh Công Binh, Kim Giang Thanh Xuân, Hà Nội 


	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác:
· Từ tháng 06/2006 đến 02/2007: Nhân viên kế toán Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ ABM

· Từ tháng 02/2007: Công ty cổ phần Vinam



	Chức vụ công tác

hiện nay trong Công ty
	 - Thành viên Ban Kiểm soát 

	Chức vụ hiện nay

tại các tổ chức kinh tế
	- Không


· Thay đổi Giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong năm: Không thay đổi
· Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

· 
Lương Giám đốc trung bình: 12.000.000 đồng/tháng

· 
Lương Phó giám đốc trung bình: 10.000.000 đồng/tháng

· 
Thưởng theo quy chế của Công ty
· 
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với nguời lao động

· 
Tổng số CBCNV toàn Công ty năm 2011: 40 nguời

· 
Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nguời lao động theo quy  djnh của Bộ Luật lao  động và các chế dộ, chính sách hiện hành của Nhà nuớc, luơng bình quân của CBCNV Công ty năm 2011 là 5.000.000 đồng/người/tháng.
· Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán truởng:

· Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

· Ông Lê Xuân Hùng xin rút khỏi Ban Kiểm Soát
· Ông Dương Văn Sơn bổ sung vào Ban Kiểm Soát
· Thay đổi Kế toán trưởng:

· Bà Nguyễn Hồng Hạnh xin rút khỏi kế toán trưởng
· Ông Tạ Minh Lập bổ sung vào Kế toán Trưởng
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn vào Quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban Kiểm soát.
· Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thuờng xuyên tình hình công việc.
Những nội dung cơ bản hoạt động kiểm soát năm 2011:
· Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể:
•

Kiểm soát hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
•
Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc về sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

•
Kiểm soát việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
· Thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:
•
Kiểm soát hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
•
Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty
•
Kiểm soát việc việc thực hiện kế hoạch sản  xuất kinh doanh.

•
Kiểm soát việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy trình quản lý của Công ty…
•
Kiểm soát việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành.
· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
	 TT
	Họ tên
	Chức danh
	Thù lao +

lợi ích khác
	Ghi chú

	I
	HĐQT + Ban GĐ

	1
	Nguyễn Văn Anh
	Chủ tịch HĐQT
	60.000.000
	

	2
	Phạm Thế Anh
	Ủy viên HĐQT

Giám đốc
	184.129.092
	UV HĐQT
	36.000.000

	
	
	
	
	Giám đốc
	148.129.092

	3
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Ủy viên HĐQT

Phó Giám đốc
	156.000.000
	UV HĐQT
	36.000.000

	
	
	
	
	P.Giám đốc
	120.000.000

	4
	Đào Văn Hùng
	Ủy viên HĐQT
	36.000.000
	
	

	5
	Trần Văn Khánh
	Ủy viên HĐQT
	36.000.000
	
	

	II
	Ban Kiểm soát

	1
	Lê Xuân Hùng
	Trưởng ban
	14.000.000
	Nghĩ trưởng ban kiểm soát ngày 10/08/2011

	2
	Dương Văn Sơn
	Trưởng ban
	10.000.000
	Tiếp nhận trưởng  ban kiểm soát tháng 08/2011

	3
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Thành viên
	12.000.000
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hường
	Thành viên
	12.000.000
	
	


· Số lượng thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản lý trong Công ty: 2/8
· Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lên nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên ( Tính đến 31/12/2011)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tỷ 1ệ nắm giữ
	Số cổ phần nắm giữ
	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ

	
	
	
	
	
	Mua
	Bán

	1
	Nguyễn Văn Anh 
	Chủ tịch HĐQT
	13.6%
	442.500
	không
	không

	2
	Phạm Thế Anh 
	Uỷ viên HĐQT
	6.00%
	195.000
	không
	có

	3
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Uỷ viên HĐQT
	0,45%
	14.750
	không
	không

	4
	Đào Văn Hùng
	Uỷ viên HĐQT
	0,45%
	14.750
	không
	không

	5
	Trần Văn Khách 
	Uỷ viên HĐQT
	0,45%
	14.750
	không
	không


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập:

	Cổ đông
	Địa chỉ
	CMND
	Số CP sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nguyễn Văn Anh
	P707 tòa nhà An Lạc, khu Mỹ Đình II,  Từ Liêm, Hà Nội
	182110843
	442.500
	13.6%

	Phạm Thế Anh
	Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội 
	011875411
	195.000
	6.00%

	Trần Văn Thông
	Xóm 2, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	010494950
	  95
	0.002%

	Trần Quốc Việt
	P210. Nhà CT3A, Khu đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	182110273
	  0
	0%


· Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập: Do công ty đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập, nên các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2012
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
      CHỦ TỊCH HĐQT
              ( Đã ký)








NGUYỄN VĂN ANH
































































































Ban Giám đốc





Hội đồng quản trị





Ban kiểm soát





Đại hội đồng cổ đông
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